


Nam nữ

1 Lê Bá An 01 Công nhân 1982 Cty Giầy dép Tân Hợp VC quê tôi ơi Đơn ca

2 Trịnh Thị Lan Anh 02 Công nhân 1996 Xã Tân An 0908078596 Bài ca Vĩnh Cửu Đơn ca

3 Trần Đào Ngọc Ánh 03 Học sinh 2007 THPT Vĩnh Cửu 0971549389 Đơn ca

4 Lại Thị Bích 04 Hội PN 1976 ấp C.xoài, Tân An 0902.522.141 Quê em Vĩnh Cửu Đơn ca

5 Trịnh Thành Công 05 Công nhân 1993 Cây Xoài, Tân An 0973701722 Đơn ca

6  Nguyễn Thị Mai Cúc 06 Giáo viên 1994 THCS Lê Quý Đôn 0355809713 Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

7 Đặng Kim Cúc 07 Công nhân 1998 Cty Giầy dép Tân Hợp VC Tương lai Đồng Nai Đơn ca

8 Nguyễn Đình Đà 08 Bảo vệ 1965 TH Cây Gáo B 090 2809910 Vĩnh Cửu - Quê hương tôi Đơn ca

9 Nguyễn Thị Trúc Đào 09 Giáo viên 1991 MN Bình Lợi 0339673393 Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

10 Bùi Thị Anh Điệp 10 Giáo viên 1991 MN Tân Bình 0933485755 Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

11 Nguyễn Danh Định 11 Công nhân 1980 Cty Gạch Phương Nam Bài ca Vĩnh Cửu Đơn ca

Bài hát vòng loại 
Thể 

loại

UBND HUYỆN VĨNH CỬU

BTC HỘI THI GIỌNG HÁT HAY

DANH SÁCH (BẢNG A)

CÁC TIẾT MỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI GIỌNG HÁT HAY HUYỆN VĨNH CỬU LẦN I, NĂM 2023

(Đính kèm thông báo số: 720 ngày 07 tháng 8  năm  2023 của BTC Hội thi Giọng hát hay huyện Vinh Cửu )

STT Họ và tên 

Số 

Báo 

Danh

Chức vụ/

  Địa chỉ

Năm sinh
Đơn vị Số Điện thoại 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



12 Nguyễn Thị Dự 12 Hội PN 1963 KP6 - Hội PN TT.VA 0357.475.190 Bài ca Vĩnh Cửu Đơn ca

13 Nguyễn Thị Thùy Dung 13 Hội PN 1976 Hội PN ấp 1, Mã Đà 0823.496.008 Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

14 Trần Thị Kim Dung 14 Giáo viên 1982 TH Cây Gáo A 0937661483 Vĩnh Cửu quê tôi ơi Đơn ca

15 Hồ Võ Trúc Giang 15 Viên chức 1982 TT Y Tế huyện VC quê tôi ơi Đơn ca

16 Lê Thị Minh Hà 16 Giáo viên 1985 MN Thiện Tân 0937551396 Hát về quê hương Vĩnh Cửu Đơn ca

17 Liên Thị Thu Hà 17 Hội PN 1968 Hội PN ấp 3, Tân An 0785.011.270 Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

18 Nguyễn Thị Thu Hà 18 Giáo viên 1970 MN Phú Lý 0966560212 Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

19 Nguyễn Thị Vân Hà 19 Giáo viên 1994 THCS Mã Đà 0328426990 Vĩnh Cửu- Quê hương tôi Đơn ca

20 Lăng Thị Hằng 20 Giáo viên 1984 MN Thiện Tân 0908898629 Hương tân triều Đơn ca

21 Thái Thị Hằng 21 Giáo viên 1994 THCS Hiếu Liêm 0987422421 Hương tân triều Đơn ca

22 Đinh Xuân Hiến 22 Chuyên viên 1992 Phòng VH&TT 0936716756 Bài ca Vĩnh Cửu Đơn ca

23 Nguyễn Trung Hiếu 23 Công nhân 1989 Ấp 2- xã Vĩnh Tân 0986.560.167 Bài ca Vĩnh Cửu Đơn ca

24 Trương Thị Tuyết Hoa 24 1965 UBND TT Vĩnh An Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

25 Đồng Thị Hòa 25 Giáo viên 1984 TH Trị An 0982326582 Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca 

26 Dương Minh Hoàng 26 Hội viên 1959 Hội NCT huyện 0967867319 Bài ca Vĩnh Cửu Đơn ca

27 Trần Sơn Hùng 27 Giáo viên 1982 THPT Vĩnh Cửu Vĩnh Cửu mùa xuân Đơn ca

28 Đinh Thị Thu Hương 28 Công nhân 1986 Xã Tân An 0379126248 Bài ca Vĩnh Cửu Đơn ca

29 Đỗ Thị Huyên 29 1983 UBND TT Vĩnh An Vĩnh Cửu quê tôi ơi Đơn ca



30  Lưu Thị Thanh Huyền 30 Giáo viên 1987 THCS Lê Quý Đôn 0961490649 Vĩnh Cửu quê tôi ơi Đơn ca

31 Nguyễn Thị Thu Huyền 31 Giáo viên 1983 TH Chu Văn An 0921920920 Về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

32 Trang Ngọc Huyền 32 1991 Xã Phú Lý Đưa anh về VC quê e Đơn ca

33 Hoàng Thị Kim Khuyên 33 Hội PN 1989 HPN ấp Bình chánh, TA 0933.201.662 Về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

34 Nguyễn Thị Thu Lan 34 1985 Xã Phú Lý Về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

35 Thành Thị Lê 35 Giáo viên 1984 MN Họa Mi 0798003489 Hương Tân Triều Đơn ca

36 Lê Thị Diễm Lệ 36 Nhân viên 1994 Bê Tông Hùng Vương 0964697797 Đưa anh về VC quê e Đơn ca

37 Nguyễn Thanh Liêm 37 1989 Xã Bình Hòa VC ngày mới Đơn ca

38 Nguyễn Thanh Liêm 38 1989 UBND xã Bình Hòa Vĩnh Cửu ngày mới Đơn ca

39 Đào Thị Trúc Ly 39 Công nhân 992 Cty Changshin 0937491833 Hát về quê hương Vĩnh Cửu Đơn ca

40 Đào Thị Loan 40 Kế toán 1988 TH Phú Lý 0978937316 Bài ca Vĩnh Cửu Đơn ca

41 Lê Thị Kim Long 41 Giáo viên 1995 0 TH Vĩnh Tân 0336250318 Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

42 Nguyễn Thị Mai 42 Giáo viên 1988 MN Mã Đà 0972752819 Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

43 Phạm Thị Măng 43 Hội PN 1957 Hội PN ấp 2, Vĩnh Tân 0974.773.308 Quê em Vĩnh Cửu Đơn ca

44 Lê Văn Nam 44 Công nhân 1994 Ấp 4- xã Vĩnh Tân 0364.665.905 Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

45 Nguyễn Phúc Nam 45 Công nhân 1985 Xã Tân An 0942121212 Bài ca Vĩnh Cửu Đơn ca

46 Đào Thị Hồng Nga 46 Giáo viên 1987 MN Bình Lợi 0907123010 Quê em Vĩnh Cửu Đơn ca

47 Nguyễn Lê Thị Nghĩa 47 Giáo viên 1987 TH Thiện Tân 0973575593 Quê em Vĩnh Cửu Đơn ca



48 Diệp Thị Ngọc 48 Hội PN 1960 HPN ấp Bình chánh, TA 0984.545.551 Bài ca Vĩnh Cửu Đơn ca

49 Nguyễn Quang Ngọc 49 Hội NCT 1949 UBND xã Vĩnh Tân 0987444160 Vĩnh Cửu mùa xuân Đơn ca

50 Lê Thị Nguyệt 50 Hội PN 1959 Hội PN ấp 4, Vĩnh Tân Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

51 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 51 Hội PN 1970 Hội PN ấp 1, Mã Đà 0353.793.756 Quê em Vĩnh Cửu Đơn ca

52 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 52 Giáo viên 1982 THCS Võ Trường Toản 0936474101 Đưa anh về Vĩnh Cửu Quê em Đơn ca

53 Nguyễn Thi Vân Oanh 53 Giáo viên 1985 MN Phong Lan Quê em Vĩnh Cửu Đơn ca

54 Nguyễn Thị Phương 54 Hội PN 1962 KP5 -Hội PN TT.VA 0397.012.802 Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

55 Phan Thị Thanh Phương 55 Giáo viên 1983 TH Thạnh Phú 0765178529 Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

56 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 56 Giáo viên 1994 MN Tân Bình 0908520092 Quê em Vĩnh Cửu Đơn ca

57 Lê Thị Sang 57 Hội PN 1968 KP8 - Hội PN TT.VA 0938.740.667 Bài ca Vĩnh Cửu Đơn ca

58 Lầu A Sình 58 1997 Khu BTTNVH ĐN Vĩnh Cửu quê tôi ơi Đơn ca

59 Thăng Văn Thắng 59 Giáo viên 1986 THCS Võ Trường Toản 0973982169 Vĩnh Cửu quê tôi ơi Đơn ca 

60 Nguyễn Thị Thanh 60 Giáo viên 1970 THCS Lê Quý Đôn 0919078922 Về thăm quê em Đơn ca

61 Nguyễn Thị Hồng Thảo 61 Viên chức 1986 TT Y Tế huyện Đưa anh về VC quê em Đơn ca

62 Trần Thị Xuân Thu 62 Hội PN 1977 KP2 - Hội PN TT.VA 0379.216.863
Vĩnh Cửu - Tương lai Đồng 

Nai
Đơn ca

63 Võ Thương Thương 63 Giáo viên 1989 MN Tân An 0865603168 Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

64 Cấn Thị Thúy 64 Hội PN 1990 HPN ấp Bình chánh, TA 0982.201.972 Vĩnh Cửu quê tôi ơi Đơn ca

65 Cao Ngọc Thúy 65 Giáo viên 1998 TH Sông Mây 0935048025 Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca



66 Lê Thị Thúy 66 1972 UBND TT Vĩnh An 0349160646 Bài ca Vĩnh Cửu Đơn ca

67 Nguyễn Thị Thủy 67 Giáo viên 1994 TH Sông Mây 0964366142 Vĩnh Cửu tương lai Đồng Nai Đơn ca

68 Nguyễn Thị Anh Trà 68 Giáo viên 1996 TH Kim Đồng 0393959439 Về Vĩnh Cửu quê em Đơn ca

69 Lê Thùy Trang 69 Giáo viên 1998 TH Sông Mây 0393019316 Vĩnh Cửu - Quê hương tôi Đơn ca

70 Nguyễn Thị Thùy Trang 70 Hội PN 1970 HPN ấp C.xoài, Tân An 0774.606.323  Đưa Anh về Vĩnh Cửu Quê em Đơn ca

71 Nguyễn Xuân Trường 71 HPHHS 1982 THCS Vĩnh Tân 0869285879 Bài ca Vĩnh Cửu Đơn ca

72 Trần Minh Tuấn 72 Giáo viên 1992 THPT Vĩnh Cửu Bài ca Vĩnh Cửu Đơn ca

73 Đào Thị Thanh Vân 73 Giáo viên 1994 MN Bình Hòa 0387175270 Quê em Vĩnh Cửu Đơn ca

74 Nguyễn Thị Thúy Vân 74 Giáo viên 1992 THCS Tân An 0339710757 Đưa anh về Vĩnh Cửu Quê em Đơn ca

75 Võ Thị Như Ý 75 Giáo viên 1985 TH Bình Hòa 0987303357 Vĩnh Cửu quê tôi Đơn ca

76 Nguyễn Thị Bảo Yến 76 Giáo viên 1991 TH Tân An 0962950572 Đưa anh về vĩnh cửu quê em Đơn ca



Nam nữ

1
Lê Bá An –

Bùi Thị Thanh Tùng
01 Nhân viên Cty Giầy dép Tân Hợp Về Vĩnh Cửu quê em Dương Tiến Thành Song ca

2

Lê Thị Diệu

Trần Thị Hiệp

Nguyễn Lê Thị Nghĩa

02 Giáo viên

1982

1981

1987

TH Thiện Tân 091 7387107 Vĩnh Cửu tương lại Đồng Nai Nguyễn Quyền Tam ca

3
Đào Thị Dịu 

Trương Thị Thu Hằng
03 Giáo viên

1990

1988
MN Hiếu Liêm 0378753974 Về Vĩnh Cửu quê em Nguyễn Văn Đại Song ca

4
Kiều Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Mĩ
04 Giáo viên

1978

1982
THCS Vĩnh Tân

0964434169

0919708418
Vĩnh Cửu Quê Tôi Dzũng Phạm Song ca

5
Nguyễn Thị Kiều Giang

Nguyễn Huy Cường
05 Giáo viên

1984

1990
THCS Thiện Tân Vĩnh Cửu quê hương tôi Nguyễn Quang Vinh Song ca

6
Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
06 Giáo viên

1996

1999
TH Sông Mây 0983209714 Về Vĩnh Cửu quê em Nguyễn Văn Đại Song ca

7

Vương Huy Hai

Phan Huy Tuyên

Từ Thị Hạnh

07
Giáo viên

1992

1989 1989 TH Hiếu Liêm 0972855148 Vĩnh Cửu quê hương tôi Nguyễn Quang Vinh Tam ca

8

Dương Thị Lan Hương

Đỗ Kim Ngân

Hồ Hoàng Kim Ngân

08
Giáo viên

1983

1995

1987

MN Sơn Ca 

0942146468

0335287914

0981947984

Vĩnh Cửu quê hương tôi Nguyễn Quang Vinh Tam ca

9

Nguyễn Thị Bích Lâm  

Nguyễn Thị Sơn Vân  

Nguyễn Thị Thu Hiền

09 Giáo viên

1986 

1985 

1993

MN Trị An
0984120477

0835011009
Về Vĩnh Cửu quê em Nguyễn Văn Đại Tam ca

Tác giả Thể loại

UBND HUYỆN VĨNH CỬU

BTC HỘI THI GIỌNG HÁT HAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH (BẢNG B)

CÁC TIẾT MỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI GIỌNG HÁT HAY HUYỆN VĨNH CỬU LẦN I, NĂM 2023
(Đính kèm thông báo số: 720 ngày 07 tháng 8  năm  2023 của BTC Hội thi Giọng hát hay huyện Vinh Cửu )

Stt Họ và tên Chức vụ
Năm sinh

Đơn vị Số Điện thoại Bài hát vòng loại 
Số báo 

danh



Nam nữ
Tác giả Thể loạiStt Họ và tên Chức vụ

Năm sinh
Đơn vị Số Điện thoại Bài hát vòng loại 

Số báo 

danh

10
Đào Thị Trúc Ly-

Nguyễn Lê Hải Sơn
10 Công nhân 1992 1990 Cty Changshin

0937491833

0765160738
Vĩnh Cửu quê hương tôi Nguyễn Quang Vinh Song ca

11
Võ Vương Ngọc Lâm- 

Nguyễn Thị Hồng Thảo
11 Nhân viên TT Y Tế huyện Về thăm  quê em Lê Anh Tú Song ca

12

Nguyễn Thị Kim Nhung

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Đỗ Thị Bé Sáu

12 Giáo viên

1987

1991

1984

TH Tân Phú

0907790607

0933646867

0939296834

Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Dương Tiến Thành Tam ca

13
Phan Thị Quỳnh Như

Dương Thị Thuỷ Tiên
13 Giáo viên

1986

2000
TH Tân Triều 093 3735645 Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Dương Tiến Thành Song ca

14

Nguyễn Thi Vân Oanh.

 Bùi Thi Thanh Loan. 

Nguyễn Thị Phương Thảo

14 Giáo viên 

1985

1987

1988

MN Phong Lan Về Vĩnh Cửu quê em Nguyễn Văn Đại Tam ca

15
Thái Thị Hồng Phượng 

Võ Thương Thương
15 Giáo viên

1983

1989
MN Tân An

0932696142

0865603168

Vĩnh Cửu quê hương tôi Nguyễn Quang Vinh
Song ca  

16
Nguyễn Thị Ngọc Quyên   

Bùi Thị Anh Điệp 
16 Giáo viên

1994

1991
MN Tân Bình 0908520092

Vĩnh Cửu Tương Lai Đồng 

Nai Nguyễn Quyền Song Ca

17
Phan Văn Quý-

Nguyễn Thị Thùy Trang
17 Hội PN 1970 Ấp C.Xoài, Tân An  Về thăm quê em Lê Anh Tú Song ca

18
Nguyễn Thanh Toàn

Nguyễn Thị Bảo Yến
18 Giáo viên

1990

1991
TH Tân An 09670412730 Bài ca vĩnh cửu Lê Tiến Song ca

19
Hồng Thái Tôn-

Trịnh Thị Hương
19 Giáo viên THPT Vĩnh Cửu Về thăm quê em Lê Anh Tú Song ca

20

Bạch Duy Tuấn

Đồng Đức Tiến

Đinh Văn Hải

20 Giáo viên

1966

1977

1981

THCS Vĩnh An

0941622567

0908111511

0908416285

Vĩnh Cửu ngày mới Trần Long Ân Tam ca

21
Trần Minh Tuấn- 

Phạm Linh Trang
21 Giáo viên 1992 THPT Vĩnh Cửu VC miền đất anh hùng Trần Tâm Song ca



Nam nữ
Tác giả Thể loạiStt Họ và tên Chức vụ

Năm sinh
Đơn vị Số Điện thoại Bài hát vòng loại 

Số báo 

danh

22
Lê Thị Tuyết

Lương Ngọc Mỹ Duyên
22 Giáo viên

1990

1996
TH Chu Văn An 0974073411 Quê em Vĩnh Cửu Nguyễn Ngọc Tuyên Song ca

23

Cao Thị Hồng Thắm 

Võ Thị Quỳnh Như  Đỗ  

Phương Duy

23
Giáo viên 

BCH 

HCMHS

1985 

1986 
MN Thạnh Phú 0907426484 Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Dương Tiến Thành Tam ca

24
Nguyễn Xuân Thế 

Hồ Thị Thanh
24

Bảo vệ

Giáo viên 
1981 1993 MN Phú Lý

0982697698

0362541426
Về quê thăm em Lê Anh Tú Song ca

25

Lê Thị Thu Thủy

Nguyễn Hương Thúy

Đỗ Trà My

25 Giáo viên THCS Thiện Tân Vĩnh Cửu quê tôi Dzũng Phạm Tam ca

26
Nguyễn Hoàn Thương

Trần Thị Kim Duyên
26 Giáo viên

1988

1998
TH Bình Lợi

0981788791

0328628926
Vĩnh Cửu quê hương tôi Nguyễn Quang Vinh Song ca

27

Phan Thị Thu Trang

Lâm Thị Chung Sơn

Nguyễn Thị Kim Nhung

27 Giáo viên

1985

1990

1987

TH Tân Phú

0972982169

0965144660

0907790607

Vĩnh Cửu tương lai Đồng Nai Nguyễn Quyền Tam ca

28
Nguyễn Thị Bích Trâm

Võ Thị Bích Ngân
28 Giáo viên

1989

1997
THCS Thạnh Phú Đưa anh về Vĩnh Cửu quê em Dương Tiến Thành Song ca

29

Đào Thị Thanh Vân

Lê Ngọc Thùy Linh

Lê Thụy Thùy Dương

29 Giáo viên

1994

2001

1988

MN Bình Hòa

0387175270

0857705572

0906655437

Vĩnh Cửu tương lai Đồng Nai Nguyễn Quyền Tam ca


